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	DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG CŨ


	1
	Phòng công chứng Số 1
	Tầng trệt, khu hành chỉnh tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, Phường 4, Đà Lạt

	2
	Phòng công chứng Số 3
	380 Quốc lộ 20, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng

	3
	Phòng công chứng Số 5
	Thôn 1, xã Rô Men, huyện Đam Rông

	4
	VPCC Trương Anh
	Số 52 Trần Phú, P.4, Đà Lạt, Lâm Đồng

	5
	VPCC Lê Hoàng Anh Minh 
	Số 277 Phan Đình Phùng, phường2, Đà Lạt, Lâm Đồng

	6
	VPCC Nguyễn Thị Lệ My
	Số 145, số 147 Hai Bà Trưng, Phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

	7
	VPCC Đỗ Hữu Sâm
	Hẻm 91/25 đường Hà Giang, phường 1, Bảo Lộc

	8
	 VPCC Trịnh Tuấn Anh
	Số 11 Trần Phú, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng 

	9
	VPCC Nguyễn Văn Tuyền
	146 đường 2 tháng 4, thị trấn Thạnh Mỹ, Đơn Dương

	10
	VPCC Đỗ Văn Tuấn
	333 Trần Phú, Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng

	11
	VPCC Phạm Thị Thùy
	24 Lý Tự Trọng, Phường 2, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

	12
	VPCC Nguyễn Thanh Hải
	Thửa đất số 1308, 1309, tờ bản đồ số 314d, Tổ dân phố 3 đường Hùng Vương, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai

	13
	 VPCC Nguyễn Thị Thanh Loan
	 89 Lê Duẩn, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo lâm

	14
	VPCC Nguyễn Văn Biềng
	30 Lê Hồng Phong, Phường 1,
thành phố Bảo Lộc

	15
	VPCC Nguyễn Thọ Quang
	12 Trần Hưng Đạo, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm

	16
	VPCC Đặng Thị Xuân
	Thửa đất 372, Tờ bản đồ số 05, Thôn 2, Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng

	17
	VPCC Phạm Thị Thùy Trang
	53 Phạm Ngũ Lão, P.3, Đà Lạt, Lâm Đồng

	18
	Trần Văn Thanh 
	Số 18, Thôn 4, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh

	19
	VPCC Phan Văn Minh Hoàng
	13 Trần Hưng Đạo, khu phố 2, thị trấn Di Linh, Di Linh

	20
	VPCC Huỳnh thị Bích Đào 
	25 trần Phú, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

	21
	VPCC Lê Đình Lợi
	Số 663 đường Hùng Vương, thị trấn Di Linh, Di Linh

	22
	VPCC Nguyễn Đức Tuấn
	352 Quốc lộ 20, TT. Liên Nghĩa, Đức Trọng

	23
	VPCC Trần Đức Khắc
	 671 QL 20, Liên Nghĩa, Đức Trọng

	24
	VPCC Lo Thị Hằng 
	591 Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

	25
	VPCC Hoàng Đức Năm
	118 đường 2 tháng 4, Thạnh Mỹ, Đơn Dương

	26
	VPCC Nguyễn Mậu An
	728 Hùng Vương, TT Đinh Văn, Lâm Hà

	27
	VPCC Đỗ Ngọc Ánh
	Tổ 4, thôn Liên Trung, xã Tân Hà, Lâm Hà

	28
	VPCC Ngô Văn Thao
	110 Hùng Vương, khu phố Đồng Tâm, Đinh Văn, Lâm Hà

	29
	 VPCC Đỗ Thị Bích Nguyên
	131 Langbiang, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương

	30
	 VPCC Nguyễn Anh Tăng
	Số 35 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

	31
	VPCC Phạm Lan Anh
	Số 07A2 Trần Phú, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

	32
	VPCC Nguyễn Mậu Thanh 
	Số 223, Tờ bản đồ số 36, TDP Đông Anh 2, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

	33
	VPCC Phạm Thị Quyên
	16 Ký Con, Phường 2, Tp. Bảo Lộc

	34
	VPCC Nguyễn Thị Thanh 
	73 thôn R’ Chai, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

	35
	VPCC Lê Thị Hạnh 
	Số 188 đường 30 tháng 4, tổ dân phố 5c, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Huoai, tỉnh lâm Đồng

	36
	VPCC Phan Như Quỳnh
	F2/2 Trần Nhân Tông, Phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

	37
	VPCC Lê Thị Nụ
	xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

	38
	VPCC Phan Thị Ngọc Nhi
	67 Lý Thái Tổ, xã Đam B'ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

	39
	VPCC Thái Văn Minh

	Lô 50 dãy CH2a Nguyễn Công Trứ, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

	40
	VPCC Trần Phú Khánh

	151 Phan Chu Trinh, phường 9, thành phố Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng

	41
	VPCC Nguyễn Thị Dậu 
	Tổ 5, Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

	42
	VPCC Vương Đình Hợp

	Số 609, quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

	43
	VPCC K’Thảo
	Số 128, đường 3/2, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

	44
	VPCC Đỗ Thị Hồng Trinh
	Lô A14, Khu phố Chợ, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

	45
	VPCC Bùi Thị Thanh Giang 
	Số 288 Trần Phú (Quốc lộ 20) phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

	46
	VPCC Ngô Thị Ngọc Hồng
	365 Quốc lộ 20, TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

	47
	VPCC Lê Xuân Phỉ 
	242 đường 2/4, TDP Nghĩa Thị, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

	DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG CŨ


	48
	Văn phòng công chứng Võ Thị Mỹ Ngọc
	Số 25, đường Quang Trung, phường Nam Gia Nghĩa, Lâm Đồng

	49
	Văn phòng công chứng Tạ Văn Hoàng
	69A đường Nơ Trang Long, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng

	50
	Văn phòng công chứng Vũ Minh Vững
	Số 1A đường Hùng Vương, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng

	51
	Văn phòng công chứng Trần Thị Yến
	Số 168, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng

	52
	Văn phòng công chứng Đắk R'lấp
	Đường Chu Văn An, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng

	53
	Văn phòng công chứng Nguyễn Hoàng
	Xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng

	54
	Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Nhất
	Số 3, Ngô Quyền, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng

	55
	Văn phòng công chứng Đắk Song
	Tổ 3, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng

	56
	Văn phòng công chứng Trần Thị Thu
	Số 106 đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng

	57
	Văn phòng công chứng Lữ Thị Kỳ Vân
	Số 158 đường Nguyễn Tất Thành, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng

	58
	Văn phòng công chứng Đỗ Đình Hiến
	Số 113 đường Tôn Đức Thắng, xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng

	59
	Văn phòng công chứng  Nguyễn Văn Tuấn
	Số 98, đường Chu Văn An, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng

	60
	Văn phòng công chứng Vũ Thị Hồng Thắm
	Số 150 đường Trần Hưng Đạo, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng

	61
	Văn phòng công chứng Lê Thị Dung
	Tổ 3, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng

	62
	Văn phòng công chứng Trần Thị Triều
	Số 79, đường Nơ Trang Long, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng

	63
	Văn phòng công chứng Nguyễn Nhân
	Xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng

	DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN CŨ


	64
	PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 01
	Số 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết. 

	65
	VPCC THỊNH PHÁT
	Khu quy hoạch dân cư Tòng Lâm, Quốc lộ 1A, thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình.

	66
	VPCC PHAN THIẾT
	Số 337 Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết.

	67
	VPCC LA GI
	Số 114 Nguyễn Ngọc Kỳ, khu phố 10, phường Phước Hội, thị xã La Gi.

	68
	VPCC TRƯƠNG VĂN CƯƠNG 
	Số 75 Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết

	69
	VPCC LƯƠNG SƠN
	Số 391-393 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình.

	70
	VPCC HUỲNH LÊ HOÀNG
	Thôn Phú Sơn, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam.

	71
	VPCC NGUYỄN CÔNG THƯỢC 
	Số 2 đường 17/4, khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong.

	72
	VPCC NGUYỄN VĂN QUÝ
	Số 47A Cao Thắng, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết.

	73
	VPCC NGUYỄN THANH ĐỨC
	G267, Hùng Vương, phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết

	74
	VPCC THÔNG VĂN NIÊN
	Số 205 đường 8 tháng 4, khu phố Lâm Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc.

	75
	VPCC ĐỨC LINH
	Số 134 Trần Hưng Đạo, khu phố 9, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh.

	76
	VPCC NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 
	Số 558B, Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 1, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh.

	77
	VPCC NGUYỄN THANH HIỆP 
	Số 319 Thống Nhất, phường Tân An, thị xã La Gi.

	78
	VPCC PHÚ LONG
	Quốc lộ 1A, khu phố Phú Hòa, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận  Bắc.

	79
	VPCC PHAN RÍ CỬA
	Số 67 Thống Nhất, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

	80
	VPCC HÀM TÂN
	Số 37 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.

	81
	VPCC NGUYỄN THỊ KIM LAN
	Số 106 thôn Phú Hưng, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam.

	82
	VPCC TRẦN NGẠN 
	Số 426 Trần Hưng Đạo, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh.

	83
	VPCC NGUYỄN VĂN LÂM 
	Số 246, đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình.

	84
	VPCC PHAN HỒNG VÂN 
	Số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường Phước Hội, thị xã La Gi.

	85
	VPCC NGUYỄN QUANG BẢNG
	Số 245, Khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam.

	86
	VPCC LÊ TƯƠI
	Số 233 Trần Hưng Đạo, Khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam.

	87
	VPCC TRẦN HUY KHÁNG
	Số 99, đường 3 tháng 2, xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh.

	88
	VPCC ĐINH ĐÌNH PHƯƠNG
	Số 63 Trần Quý Cáp, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết.

	89
	VPCC NGUYỄN PHÚC
	Số 41 Nguyễn Thông, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết.

	90
	VPCC NGUYỄN VĂN RẬM
	Số 231 Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết

	91
	VPCC NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
	Thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

	92
	VPCC ĐẶNG THÙY DƯƠNG
	Số 82A Nguyễn Công Trứ, khu phố 4, phường Tân Thiện, thị xã La Gi.

	93
	VPCC LẠI VĂN ĐỒNG
	Số 136a, đường Lê Thánh Tôn, thôn Hiệp Hòa, xã Tân Hải, thị xã La Gi.

	94
	VPCC ĐOÀN MỸ HẰNG
	Số 17 Huỳnh Thúc Kháng, khu phố 4, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết

	95
	VPCC VŨ THÙY DUNG
	Thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân.

	96
	VPCC ĐỖ SONG HẢI
	KDC số 66 Lê Duẩn, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết.

	97
	VPCC PHẠM MINH HẢI
	Số 474 đường 8/4, khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc.

	98
	VPCC PHẠM TẤN PHÚ
	Thôn 3, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

	99
	VPCC ĐẶNG VĂN QUÍ
	Số 56 Nguyễn Trãi, khu phố 5, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

	100
	VPCC NGUYỄN THỊ NGỌC HUỲNH
	Số 79 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 1, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân

	101
	VPCC LÒ THỊ YẾN
	Số 43 đường 17/4, khu phố 1, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong




